TỶ LỆ GIẢNG VIÊN QUY ĐỔI 
TỪ 2020 – 2025
	Trình độ
	Giảng viên cơ hữu
	Giảng viên cơ hữu kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
GV thỉnh giảng
	Tổng số
GV
quy
đổi

	
	GS
	PGS
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	GS

	PGS

	Tiến
sĩ
	Thạc
sĩ
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(6)
	(7)
	(8)
	  (9)
	(10)
	

	Hệ số quy đổi
	5
	3
	2
	1
	0.9
	0.9
	0.6
	0.3
	0
	

	Năm học
	Số GV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020-2021
	11
	0
	2
	6
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	19,8

	2021-2022
	11
	0
	2
	6
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	19,8

	2022-2023
	11
	0
	2
	6
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	19,8

	2023-2024
	11
	0
	1
	6
	0
	0
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	3
	0
	1
	16,8

	2024-2025
	11
	0
	1
	6
	0
	0
	0
	3
	0
	1
	16,8



